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Quyền Chăm sóc 
Sức khỏe Tình dục 
và Sinh sản và các 
Quyền Liên quan 

Không bị xét đoán! Bạn có quyền 
lấy thông tin sức khỏe tình dục mà 
chỉ bao gồm thông tin y tế và không 

phải ý kiến của bất cứ ai.

Bạn có biết quyền của mình liên quan đến 
sức khỏe tình dục và sinh sản? Ngay cả 
khi bạn dưới 18 tuổi, bạn vẫn có quyền! 
Hiểu biết là sức mạnh, vì vậy hãy đọc các 
quyền của bạn bên dưới:

1. Bạn có quyền được giải thích về quyền 
cá nhân của bạn và được cung cấp 
cho bạn theo cách bạn hiểu được.

2. Bạn có quyền được chăm sóc sức 
khỏe, kể cả việc chăm sóc sức khỏe 
tình dục và sinh sản. 

Đọc tiếp để biết thêm về loại dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh 
sản nào mà bạn có thể nhận. 

3. Bạn có quyền quyết định về các loại 
chăm sóc sau đây (nghĩa là bạn có thể 
nói “có” hay “không” và không cần xin 
phép cha/mẹ, người chăm sóc, nhân 
viên xã hội hay bất cứ người lớn nào 
khác nếu bạn muốn dịch vụ chăm sóc 
này): 
a. Biện pháp ngừa thai hay bảo vệ 

nam hay nữ, thử thai, và chăm sóc 
tiền sản (mang thai), ở bất cứ độ 
tuổi nào,

b. Phá thai ở bất cứ độ tuổi nào,
c. Được chăm sóc sức khỏe cần thiết 

do bị cưỡng dâm hay tấn công tình 
dục, ở bất cứ tuổi nào,

d. Được chăm sóc sức khỏe để ngừa 
bệnh lây truyền qua đường tình dục 
(STIs) và HIV, từ 12 tuổi trở lên, và 

e. Xét nghiệm và điều trị STIs và HIV, 
từ 12 tuổi trở lên.

4. Bạn có quyền lấy thông tin mong muốn 
về chăm sóc sức khỏe tình dục. Bạn có 
thể hỏi bác sĩ hay người lớn đáng tin 
cậy khác về:
a. Việc chăm sóc sức khỏe tình dục và 

sinh sản,
b. Cách ngừa thai và thử thai,
c. Phá thai,
d. Chăm sóc tiền sản (mang thai) như 

khám bác sĩ hàng tháng hay hàng 
tuần khi mang thai và 

e. Cách ngừa và điều trị STIs, bao 
gồm thuốc trị HIV và chủng ngừa vi 
rút gây u nhú ở người (HPV).

5. Khi được chăm sóc sức khỏe tình dục 
và sinh sản, hay hỏi bác sĩ những câu 
hỏi về tình dục, bác sĩ không thể chia 
sẻ thông tin đó với cha/mẹ, người 
chăm sóc, nhà tập thể, nhân viên xã 
hội hay nhân viên quản chế mà không 
có văn bản đồng ý của bạn.Có một số 
ngoại lệ nhỏ.

6. Bạn có quyền yêu cầu bác sĩ giải thích 
“quyền riêng tư” cho bạn và ai có thể 
hay không thể lấy thông tin y tế của 
bạn trước khi bạn được chăm sóc.

7. Bạn có quyền chọn nhà cung cấp 
chăm sóc riêng, miễn là nhà cung cấp 
đó được chi trả bởi Medi-Cal hay bảo 
hiểm được chấp thuận khác của bạn.

8. Người chăm sóc, nhà tập thể hay nhân 
viên xã hội của bạn phải giúp bạn đi 
đến nhận dịch vụ sức khỏe tình dục và 
sinh sản đúng giờ. 

9. Bạn có quyền lấy, có và sử dụng biện 
pháp ngừa thai hay được bảo vệ về 
lựa chọn của mình, bao gồm nhưng 
không giới hạn đối với:
a. Bao cao su, kể cả bao cao su 

cho nữ
b. Màng chắn ngừa thai
c. Miếng dán, thuốc viên, đặt vòng 

hay tiêm thuốc ngừa thai
d. Chất diệt tinh trùng
e. Màng chắn miệng
f. Ngừa thai Khẩn cấp (viên ngừa 

thai khẩn cấp)
g. Thuốc ngừa các STI
h. Thiết bị tử cung (IUD) hay Que 

cấy tránh thai
i. Thuốc để trị hay ngừa  HIV như 

Phòng bệnh Trước Phơi nhiễm 
(PrEP) hay Phòng bệnh Sau 
Phơi nhiễm (PEP)

10. Bạn có quyền giữ vật dụng cá nhân 
như vật dụng ngừa thai ở nơi cất riêng 
của mình. Bao cao su hay vật bảo vệ 
khác hay vật dụng ngừa thai của bạn 
không thể bị lấy đi để trừng phạt bạn 
hay do niềm tin tôn giáo hay cảm nhận 
riêng của người chăm sóc. Bạn có 
quyền không bị người khác lục soát vật 
dụng của mình. 

11. Bạn có quyền công bằng để tiếp cận 
dịch vụ, sự bố trí, việc chăm sóc, điều 
trị và quyền lợi. Bạn có quyền không 
bị đối xử theo giới tính, khuynh hướng 
tình dục, nhận dạng giới tính, tình trạng 
HIV hay yếu tố khác như chủng tộc, 
tôn giáo, nhận dạng nhóm sắc tộc, tổ 
tiên, nguyên quán, màu da hay khuyết 
tật tinh thần hay thể chất 

12. Bạn có quyền liên lạc và lập than phiền 
về những vi phạm quyền của mình với 
các cơ quan tiểu bang, bao gồm Ban 
Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng thuộc 
Bộ Dịch vụ Xã hội  California và Thanh 
tra viên tiểu bang về Chăm sóc Nuôi 
Tạm  (Xem mục Nguồn hỗ trợ” trong 
tập sách này để biết thêm thông tin).

Than phiền mang tính bảo mật và bạn 
không bị đe dọa hay trừng phạt vì lập than 
phiền.



Quyền Chăm Sóc  
Sức Khỏe Tình Dục 
Và Sinh Sản Của 
Thanh Niên Được 
Nuôi Dưỡng Tạm Thời 
NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI KHÁC VỀ 
TÌNH DỤC VÀ QUYỀN CỦA BẠN: 
NHỮNG CÂU HỎI NÊN HỎI 
Cho dù bạn có kiêng (không quan hệ tình 
dục), nghĩ về việc quan hệ tình dục, hay 
đã hoạt động tình dục, điều quan trọng và 
ổn khi nói chuyện với một người lớn đáng 
tin cậy về tình dục và các mối quan hệ. 
Người lớn đáng tin cậy của bạn có thể là 
một bác sĩ, nhân viên xã hội, người thân, 
cố vấn, luật sư, thẩm phán, giáo viên, 
hay một người mà bạn cảm thấy thoải 
mái khi nói chuyện. Cũng quan trọng và 
ổn khi nói về những điều này với một bạn 
tình. Nhưng làm sao bạn biết cần nói gì 
hay làm cách nào để bắt đầu một cuộc 
trò chuyện? Không phải lúc nào cũng dễ 
dàng, vì vậy sau đây là một số câu hỏi 
được đề nghị để bắt đầu một cuộc trò 
chuyện: 
NHỮNG CÂU HỎI ĐỂ HỎI BẠN TÌNH 

 » Bạn sẽ tôn trọng quyết định của tôi 
về tình dục, việc tôi đồng ý làm gì 
hay không? Bạn cảm thấy thế nào về 
quyết định của tôi?

 » Chúng ta cần bảo đảm phòng ngừa 
nhiễm các bệnh STI như thế nào?

 » Bạn có bao giờ dương tính với xét 
nghiệm STI? Nếu có, điều trị chưa?

 » Bạn hiện có quan hệ tình dục với 
người khác?

 » Bạn có nghĩ về mục tiêu tương lai của 
mình không? Bạn thấy thế nào về việc 
mang thai ngoài dự kiến?  

NHỮNG CÂU HỎI ĐỂ HỎI BÁC SĨ
Về quyền của bạn…

 » Tôi biết tôi có quyền riêng tư về chăm 
sóc sức khỏe tình dục và sinh sản? 
Điều đó có nghĩa gì tại văn phòng 
này? Ông/bà có luôn yêu cầu văn bản 
cho phép của tôi trước khi chia sẻ bất 
cứ thông nào của tôi?

Về biện pháp ngừa thai và bảo vệ…
 » Làm sao tôi biết loại ngừa thai nào 

phù hợp với tôi? Tác dụng phụ chung 
của các biện pháp ngừa thai khác 
nhau là gì?

 » Người chăm sóc hay cha/mẹ của tôi 
có biết nếu tôi quyết định dùng ngừa 
thai? Họ có gấy áp lực để tôi dùng 
một loại ngừa thai nào đó không?

 » Tôi có cần dùng ngừa thai hay bao 
cao su nếu tôi là người chuyển giới 
hay hẹn hò với người cùng giới tính?

 » Dùng bao cao su đúng cách là thế 
nào?

 » Ngừa thai khẩn cấp là gì? Tôi nên 
dùng biện pháp này như thế nào?

Về STI…
 » Tôi quan hệ tình dục mà không dùng 

bao cao su. Tôi có nên đi kiểm tra 
xem có bị STI và/hay mang thai hay 
không?

 » Tôi cần biết gì về STI, bao gồm việc 
xét nghiệm, điều trị và phòng ngừa?

NHỮNG CÂU HỎI ĐỂ HỎI MỘT NGƯỜI 
LỚN ĐÁNG TIN CẬY
Về các mối quan hệ…

 » Một mối quan hệ lành mạnh là như 
thế nào? Làm sao tôi có thể cho bạn 
tình của tôi biết rằng tôi yêu họ?

 » Ghen tuông có phải là dấu hiệu của 
tình yêu?

 » Tôi đang bị bạn tình của tôi làm 
thương tổn hay bị đe dọa. Tôi có thể 
làm gì?

 » Tôi cảm thấy như bạn tình của tôi 
đang gây áp lực vớI tôi để tôi quan hệ 
tình dục hay làm những điều mà tôi 
không sẵn sàng hay cảm thấy không 
thoảI mái. Tôi nên làm gì?

 » Làm sao tôi biết được khi nào tôi sẵn 
sàng quan hệ vớI ngườI nào đó?

Về hoạt động tình dục và nhận dạng 
giới tính…

 » Làm sao một ngườI biết họ là đồng 
tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, 
chuyển giớI hay không chắc về 
khuynh hướng tình dục?

 » Nếu tôi phảI lòng một ngườI cùng 
giớI tính, điều này có nghĩa là tôi là 
đồng tính nam hay đồng tính nữ hay 
không?

 » Tôi có thể ngủ trong phòng hay sử 
dụng nhà vệ sinh dựa theo giớI tính 
mà tôi nhận dạng hay không?

 » Nếu tôi đụng chạm cơ thể mình ở một 
nơi riêng tư như phòng ngủ hay nhà 
vệ sinh của tôi, điều đó có sao không? 

Về việc đến khám với bác sĩ…
 » Tôi cần lấy hẹn khám bác sĩ như thế 

nào? Cuộc hẹn vớI bác sĩ có được 
giữ bảo mật giữa tôi và bác sĩ không?

 » Tôi sẽ cần những thông tin, tài liệu 
nào khi đến khám vớI bác sĩ?

 » Tôi cần thông tin về những nguồn hỗ 
trợ cộng đồng địa phương và phương 
tiện chuyên chở công cộng để đến 
khám vớI bác sĩ. Tôi có thể lấy những 
thông tin này ở đâu?

Về mang thai hay ngừa thai…
 » Tôi cần thông tin về ngừa thai.

 Tôi có thể lấy thông tin này ở đâu? 
 » Có ai đó có quyền lấy đi vật dụng 

ngừa thai hay bao cao su của tôi 
không? 

 » Có ai đó có thể ép tôi dùng biện pháp 
ngừa thai không? 

 » Tôi nghĩ tôi có thể mang thai. Tôi có 
thể lấy thông tin về thử thai, chăm sóc 
tiền sản (nếu tôi cần) và/hoặc những 
lựa chọn khác hiện có ở đâu?

Nguồn Hỗ Trợ:
Văn Phòng Thanh Tra Viên Về Chăm 
Sóc Nuôi Dưỡng Tạm Thời California 
– Để nộp đơn than phiền về quyền của 
thanh niên được nuôi tạm thời, xin gọi 
cho thanh tra viên tại 1-877-846-1602 hay 
email fosteryouthhelp@dss.ca.gov
Bộ Dịch Vụ Xã Hội California, Ban Cấp 
Phép Chăm Sóc Cộng Đồng – Để nộp 
đơn than phiền về một nhà tập thể được 
cấp phép của tiểu bang hay nhà nuôi 
dưỡng tạm thời, xin gọi 1-844-538- 8766
www.genderspectrum.org/ – Thông tin 
và nguồn hỗ trợ về các chủ đề nhạy cảm 
về giới tính
www.glaad.org/transgender/resources  
Thông tin và nguồn hỗ trợ cho người 
chuyển giới 
www.loveisrespect.org – Thông tin về 
tình dục, mối quan hệ lành mạnh, hẹn hò, 
lạm dụng hẹn hò và nhắn tin tình dục 
www.plannedparenthood.org/learn/
birth-control/ – Thông tin về biện pháp 
ngừa thai
www.bedsider.org/methods – Thông tin 
về biện pháp ngừa thai
www.safehelpline.org – Đường dây Nóng 
Quốc gia Hỗ trợ Nạn nhân Bị Tấn công 
1-800-656-HOPE (4673)
www.stayteen.org – Thông tin về mối 
quan hệ, tình yêu, tình dục và mang thai 
www.teenhealthrights.org – Hướng dẫn 
thân thiện cho thanh niên về quyền sức 
khỏe tình dục 
www.teensource.org/condoms/free – 

Các nguồn hỗ trợ được đề nghị 
trong tập sách này được cung cấp 

cho bạn để tiện dụng chỉ cho những 
mục đích cung cấp thông tin tổng 
quát. Bộ Dịch vụ Xã hội California 

không chịu trách nhiệm về tính 
chính xác, tính hợp pháp hay nội 
dung của những trang mạng bên 

ngoài này.


	PUB 493 1: 
	PUB 493 2: 
	PUB 493 3: 
	PUB 493 4: 
	PUB 493 5: 
	PUB 493 6: 
	PUB 493 7: 
	PUB 493 8: 


